
194. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

phân theo loại hình kinh tế 

Turnover of transport, storage and transportation supporting 

servies by types of ownership 

  

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

   Triệu đồng - Mill.dongs  

TỔNG SỐ - TOTAL 259.578 982.389 1.173.102 1.271.552 1.349.799 1.436.696 

Phân theo loại hình kinh tế       

By types of ownership       

- Nhà nước - State 16.179 57.583 69.363 85.032 94.888 102.534 

+ Trung ương - Central - - - - - - 

+ Địa phương - Local 16.179 57.583 69.363 85.032 94.888 102.534 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 243.399 924.806 1.103.739 1.186.520 1.254.911 1.334.162 

- Khu vực có vốn đầu tư nước    

      ngoài - Foreign invested sector 

- - - - - - 

Phân theo ngành kinh tế 

By kinds of economic activities 

      

- Vận tải đường bộ - Road 135.106 750.620 884.246 956.128 1.022.894 1.090.253 

- Vận tải đường thủy  

       Inland waterway 

121.400 214.682 266.578 292.829 307.227 326.378 

- Kho bãi - Storage - - - - - - 

- Hoạt động khác - Others 3.072 17.087 22.278 22.595 19.678 20.065 

  Cơ cấu - Structure (%) 

TỔNG SỐ - TOTAL 100 100 100 100 100 100 



Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

      

- Nhà nước - State 6,23 5,86 5,91 6,69 7,03 7,14 

+ Trung ương - Central - - - - - - 

+ Địa phương - Local 6,23 5,86 5,91 6,69 7,03 7,14 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 87,53 88,28 88,17 86,63 85,94 85,73 

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

- - - - - - 

Phân theo ngành kinh tế 

By kinds of economic activities 

      

- Vận tải đường bộ - Road 52,05 76,41 75,38 75,19 75,78 75,89 

- Vận tải đường thủy  

       Inland waterway 

46,77 21,85 22,72 23,03 22,76 22,72 

- Kho bãi - Storage - - - - - - 

- Hoạt động khác - Others 1,18 1,74 1,90 1,78 1,46 1,40 

 



195. Số lượt hành khách vận chuyển của địa phương 

Number of passengers carried of local 

 

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

  Nghìn người - Thous.persons 

TỔNG SỐ - TOTAL     22.900      24.774   25.348    26.047     26.644   27.105  

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

            

- Nhà nước - State  -   -   -   -   -   -  

+ Trung ương - Central  -   -   -   -   -   -  

+ Địa phương - Local  -   -   -   -   -   -  

- Ngoài Nhà nước - Non-State     22.900      23.774   25.348    26.047     26.644   27.105  

+ Tập thể - Collective  -   -   -   -   -   -  

+ Tư nhân - Private       2.469        7.668     7.938      8.151      8.251     8.304  

+ Cá thể - Household     20.431      16.106   17.410    17.896     18.393   18.801  

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

 -   -   -   -   -   -  

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

            

- Đường bộ - Road     17.600      18.879   19.317    19.872     20.134   20.491  

- Đường sông - Inland waterway       5.300        5.895     6.031      6.175      6.510     6.614  

- Đường biển - Maritime  -   -   -   -   -   -  

  

  

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL     116,81      102,82   102,12    102,76     102,29   101,73  



Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

            

- Nhà nước - State  -   -   -   -   -   -  

+ Trung ương - Central  -   -   -   -   -   -  

+ Địa phương - Local  -   -   -   -   -   -  

- Ngoài Nhà nước - Non-State     116,81      102,82   102,12    102,76     102,29   101,73  

+ Tập thể - Collective  -   -   -   -   -   -  

+ Tư nhân - Private     118,73      102,00   102,20    102,68     101,23   100,64  

+ Cá thể - Household     116,77      103,20   102,08    102,79     102,78   102,22  

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

 -   -          

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

            

- Đường bộ - Road     115,32      100,90   102,23    102,87     101,32   101,77  

- Đường sông - Inland waterway     120,18      109,49   101,77    102,39     105,43   101,60  

- Đường biển - Maritime  -   -   -   -   -   -  



196. Số lượt hành khách luân chuyển của địa phương 

Number of passengers traffic 

 

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

  Nghìn người.km - Thous.persons.km 

TỔNG SỐ - TOTAL 351.700 963.703 1.005.682 1.027.989 1.099.572 1.155.485 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

      

- Nhà nước - State - - - - - - 

+ Trung ương - Central       

+ Địa phương - Local - - - - - - 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 351.700 963.703 1.005.682 1.027.989 1.099.572 1.155.485 

+ Tập thể - Collective - - - - - - 

+ Tư nhân - Private 77.152 248.365 251.333 262.174 266.487 300.951 

+ Cá thể - Household 274.548 715.338 754.349 765.815 833.085 854.534 

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

- - - - - - 

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

      

- Đường bộ - Road 753.228 959.548 1.001.239 1.023.507 1.095.050 1.150.824 

- Đường sông - Inland waterway 3.264 4.155 4.443 4.482 4.522 4.661 

- Đường biển - Maritime - - - - - - 

  

  

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 103,92 108,49 100,41 102,22 106,96 105,08 



Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

            

- Nhà nước - State  -   -   -   -   -   -  

+ Trung ương - Central  -   -   -   -   -   -  

+ Địa phương - Local  -   -   -   -   -   -  

- Ngoài Nhà nước - Non-State 113,69463 108,49 100,41 102,22 106,96 105,08 

+ Tập thể - Collective  -  - -       

+ Tư nhân - Private 132,92 106,00 101,13 104,31 101,65 112,93 

+ Cá thể - Household 97,25 101,75 100,17 101,52 108,78 102,57 

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

 -  -         

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

            

- Đường bộ - Road 105,95 110,74 100,40 102,22 106,99 105,09 

- Đường sông - Inland waterway 95,22 102,00 101,55 100,88 100,89 103,07 

- Đường biển - Maritime    -   -  - - - 



197. Khối lượng hàng hoá vận chuyển của địa phương 

Volume of freight 

 

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

  Nghìn tấn - Thous.tons 

TỔNG SỐ - TOTAL 2.428 3.527 4.437 4.622 5.034 5.214 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

      

- Nhà nước - State 332 655 785 806 939 950 

+ Trung ương - Central - - -    

+ Địa phương - Local 332 655 785 806 939 950 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 2.096 2.872 3.652 3.816 4.095 4.264 

+ Tập thể - Collective - - -    

+ Tư nhân - Private 215 464 768 875 901 957 

+ Cá thể - Household 1.881 2.408 2.884 2.941 3.194 3.307 

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

- - -    

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

      

- Đường bộ - Road 1.020 1.117 1.274 1.310 1.395 1.437 

- Đường sông - Inland waterway 1.408 2.410 3.163 3.312 3.639 3.777 

- Đường biển - Maritime - - - - - - 

  

  

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 108,73 102,96 108,99 104,17 108,91 103,58 



Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

      

- Nhà nước - State 301,82 128,43 101,95 102,63 116,55 101,17 

+ Trung ương - Central - - - - - - 

+ Địa phương - Local 301,82 128,43 101,95 102,63 116,55 101,17 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 98,73 97,61 110,63 104,50 107,30 104,13 

+ Tập thể - Collective - - - - - - 

+ Tư nhân - Private 130,30 94,04 136,41 113,93 102,97 106,22 

+ Cá thể - Household 96,07 97,66 105,33 101,99 108,59 103,54 

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

- - - - - - 

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

      

- Đường bộ - Road 189,59 99,02 102,00 102,83 106,49 103,01 

- Đường sông - Inland waterway 83,07 105,41 112,08 104,71 109,87 103,79 

- Đường biển - Maritime - - - - - - 

198. Khối lượng hàng hoá luân chuyển của địa phương 

Volume of freight traffic 

 

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

  Nghìn tấn.km - Thous.tons.km 

TỔNG SỐ - TOTAL 212.000 333.010 383.981 417.416 467.046 493.099 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

      

- Nhà nước - State 49.220 78.000 101.282 118.955 136.074 155.331 

+ Trung ương - Central - - - - - - 



+ Địa phương - Local 49.220 78.000 101.282 118.955 136.074 155.331 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 162.780 255.010 282.699 298.461 330.972 337.768 

+ Tập thể - Collective - - - - - - 

+ Tư nhân - Private 106.440 137.115 145.299 153.638 163.923 166.154 

+ Cá thể - Household 56.340 117.895 137.400 144.823 167.049 171.614 

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

- - - - - - 

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

      

- Đường bộ - Road 32.200 37.339 38.957 43.057 48.674 51.208 

- Đường sông - Inland waterway 179.800 295.671 345.024 374.359 418.372 441.891 

- Đường biển - Maritime - - - - - - 

  

  

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 122,41 103,04 104,00 108,71 111,89 105,58 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

      

- Nhà nước - State 1.000,20 118,57 107,52 117,45 114,39 114,15 

+ Trung ương - Central - -     

+ Địa phương - Local 1.000,20 118,57 107,52 117,45 114,39 114,15 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 101,75 99,07 102,79 105,58 110,89 102,05 

+ Tập thể - Collective - -     

+ Tư nhân - Private 170,04 120,44 104,33 105,74 106,69 101,36 

+ Cá thể - Household 93,96 96,17 101,22 105,40 115,35 102,73 

- Khu vực có vốn đầu tư nước  

      ngoài - Foreign invested sector 

- - - - - - 



Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

      

- Đường bộ - Road 248,08 114,73 104,09 110,52 113,05 105,21 

- Đường sông - Inland waterway 99,39 96,17 103,99 108,50 111,76 105,62 

- Đường biển - Maritime - - - - - - 



 


